
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVĐKT Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo quản không quá 25 oC 
 

Căn cứ Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về việc Quy định 

về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  

Căn cứ vào Danh mục thuốc trúng thầu năm 2023 – 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa. 

Để đảm bảo tốt công tác bảo quản thuốc đúng quy định, Bệnh viện thông báo đến các 

khoa lâm sàng, các trung tâm cập nhật Danh mục thuốc bảo quản không quá 25 oC theo kết 

quả thầu 2023 – 2025 (Danh mục đính kèm). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                             
- Ban Giám đốc (VBĐT); 
- Các khoa lâm sàng (VBĐT); 

- Các TT trực thuộc (VBĐT); 
- Lưu: VT, Dược. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Duy Thanh 
 

  

  

  

 
  



DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN KHÔNG QUÁ 25 oC  
(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVĐKT ngày          tháng         năm 2023 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

STT Hoạt chất Tên thuốc 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

1 Fosfomycin Fosmicin for I.V.Use 2g 2 g Tiêm 

2 Ciprofloxacin Proxacin 1% 200 mg/20 ml Tiêm 

3 Propofol Fresofol 1% Mct/Lct 1%, 20 ml Tiêm 

4 Dobutamin 
Dobutamine-hameln 

12,5 mg/ml Injection 
12,5 mg/ml Tiêm 

5 Heparin (natri) Heparin 25000 IU/5 ml Tiêm 

6 Nhũ dịch lipid Lipovenoes 10% PLR 
(50 g; 12,5 g;  

3 g)/500 ml 
Tiêm 

7 Nicardipin 
Nicardipine Aguettant 

10 mg/10 ml 
10 mg/10 ml Tiêm 

8 Olopatadin hydroclorid Pataday 0,2% Nhỏ mắt 

9 Indomethacin Indocollyre 0,1% Nhỏ mắt 

10 Prednisolon acetat Fred forte 1% (10 mg/ml) Nhỏ mắt 

11 Carbomer Liposic Eye gel 0,2% (2 mg/g) Nhỏ mắt 

12 Alpha chymotrypsin Statripsine 4,2 mg Uống 

13 Levothyroxin Berlthyrox 100 100 mcg Uống 

14 Kali clorid 
Kalium Chloratum 

Biomedica 
500 mg Uống 

15 
Acetylsalicylic acid+ 

clopidogrel 
Duoplavin 100 mg + 75 mg Uống 
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